Bảng Báo Giá Sửa Chữa, Bảo Dưỡng Mitsubishi 


Để có thêm sự tham khảo trước khi sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Mitsubishi, hãy 
theo dõi bảng báo giá được Thanh Phong Auto tổng hợp dưới đây. Dựa vào các 
thông tin này có thể giúp bạn đối chiếu, so sánh mức chênh lệch giữa các đơn vị 
sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô MitsubishI. 

Lưu ý: Bảng báo giá tham khảo này được tổng hợp từ nhiều Trung Tâm Sửa 
Chữa, Bảo Dưỡng Xe Chuyên Nghiệp tại Việt Nam. 

Đây là mức giá trung bình, mỗi trung tâm sẽ có mức giá khác nhau tùy vào từng 
thời điểm. Tuy nhiên, so với bảng giá này sẽ không có sự chênh lệch quá lớn nếu 
như tình hình thị trường không có gì biến động đặc biệt. 
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Chi phí kiểm tra, bảo dưỡng xe ô tô tại HCM 
+ Note: Mẹo Chăm Sóc. Bảo Dưỡng Xe Oto Mitsubishi Luôn Mới 


Bảng báo giá sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Mitsubishi mới nhât 


(Bảng giá này được cập nhật ở giai đoạn 2017 — 2019) 


Cân chỉnh độ chụm Nhân Công 450.000 vnđ 


185/60R15 bst tl 200 Vật tư 1.250.000 vnđ 
Nhân Công 30.000 vnđ 


nh 
Cụm bơm xăng hàng 
Mitsubishi xịn Vật tư 5.230.000 vnđ 
Bảo dưỡng phanh 4 
Mitsubishi bánh Nhân Công 250.000 vnđ 


Láng đĩa phanh Vật tư 250.000 vnđ 
Công tháo lắp và thay 

Mitsubishi thê phụ tùng Nhân Công 300.000 vnđ 
Công thay dầu số sàn 

Mitsubishi và dâu máy Nhân Công 150.000 vnđ 


205RI6 BST TL 689 Vật tư 2.680.000 vnđ 


Mitsubishi 
Grandis 2.4 — 
2006 215/60r16 mcl 3st Vật tư 2.250.000 vnđ 


Mitsubishi Cân chỉnh độ chụm 
Grandis 2.4— | giAM 30% BEN VIET 
2006 VOI Nhân Công 320.000 vnđ 
Mitsubishi 
Jolie Còi Denso Vật tư 550.000 vnđ 
Mitsubishi : 
Jolie Công tháo lắp, thay thê Nhân Công 200.000 vnđ 
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Jolie 
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Công tháo lắp thay thế 
phụ tùng Nhân Công 
Total Quartz 5000 


Cảm biến ABS trước 
bên phụ Vật tư 
Bảo dưỡng cấp 4 Nhân Công 
Hàn nắn babule phải 
Sơn babule phải Nhân Công 
Gò nắn + sơn cửa sau 
phải Nhân Công 
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300.000 vnđ 


Mitsubishi 

Lancer Sơn tai trái Nhân Công 800.000 vnđ 
Mitsubishi 

Lancer Hàn năn bđx trước Nhân Công 200.000 vnđ 
Mitsubishi 

Lancer Sơn bđx trước Nhân Công 950.000 vnđ 
Mitsubishi Sơn 4 quả lazang màu 

Lancer đen bóng Nhân Công 400.000 vnđ 
Mitsubishi 

Lancer Giảm xóc trước Vật tư 2.350.000 vnđ 
Mitsubishi 

Lancer Đọc lỗi, cài lại Vật tư 500.000 vnđ 

(Bảng giá này được cập nhật ở giai đoạn 2017 — 2019) 

Mitsubishi 

Lancer Lọc dâu Bosch 1001 Vật tư 60.000 vnđ 
Mitsubishi 

Lancer Bugi IK16#45303#4 Vật tư 350.000 vnđ 
Mitsubishi Đánh bóng cả xe + phủ 

Lancer polymer Nhân Công 1.000.000 vnđ 
Mitsubishi 

Lancer Sửa camera lùi Vật tư 200.000 vnđ 
Mitsubishi Bảo dưỡng phanh 4 

Lancer — 2004 bánh Nhân Công 250.000 vnđ 


Mitsubishi Vệ sinh kim phun, 
Lancer — 2004 họng hút Nhân Công 600.000 vnđ 


Công sửa chữa, tháo 
Mitsubishi lắp và thay thê phụ 
Lancer — 2004 tùng Nhân Công 800.000 vnđ 


Mitsubishi 
Lancer — 2004 Củ đê Vai fư 4.100.000 vnđ 
Mitsubishi 
Lancer 2.0 — 
2005 Sơn nắp capo Nhân Công 1.200.000 vnđ 
Mitsubishi 
Lancer 2.0 — 
2005 Sơn tai trái Nhân Công 750.000 vnđ 
Mitsubishi 
Lancer 2.0 — : 
2005 Gò năn chỉnh tai trái Vật tư 200.000 vnđ 


Mitsubishi 

Mirage Total Quartz 5000 Vật tư 115.000 vnđ 
Mitsubishi 

Mirage Bosch 126 Vật tư 60.000 vnđ 
Mitsubishi 

Mirage Công thay dâu Nhân Công 50.000 vnđ 
Mitsubishi 
Mitsubishi Gò năn chỉnh tai phải Vật tư 350.000 vnđ 
Mitsubishi Nắn chỉnh, bắt lại góc 
Mitsubishi ba đờ sôc trước phải Nhân Công 200.000 vnđ 
Mitsubishi 
Mitsubishi Sơn tai phải Nhân Công S50.000 vnđ 
Mitsubishi Sơn góc ba đờ sốc 
Mitsubishi trước phải Nhân Công 550.000 vnđ 


Mitsubishi 
Lancer 2.0 — : 
2005 Gò năn chỉnh nắp capo Vật tư 300.000 vnđ 


Ô © 
Ô Lan 
Mitsubishi 
Lancer 2.0 — 
2005 Sơn ba đờ sôc trước Nhân Công 800.000 vnđ 
Ô E© 


Mitsubishi 
PaJero Total Quartz 5000 Vật tư 115.000 vnđ 
Mitsubishi 

PaJero Công thay dâu Nhân Công 50.000 vnđ 


Hóa chất làm sạch 
buông đốt máy xăng 
Mitsubishi ECS-System ReInIger 
PaJero — 2000 200ml Vật tư 900.000 vnđ 


Mitsubishi : 
PaJero sport— | Công thay dâu (đô của 
2012 khách) Nhân Công 50.000 vnđ 


Mitsubishi 
Triton Lọc nhiên liệu Vật tư 380.000 vnđ 
Mitsubishi | Công tháo lắp thay thế 
Triton phụ tùng Nhân Công 200.000 vnđ 
Mitsubishi 
Trion — 2011 | Công tháo lắp, thay thê Nhân Công 200.000 vnđ 
Mitsubishi Rotuyn trụ đứng trên 
Triton — 2011 bên phụ Vật tư 590.000 vnđ 


(Bảng giá này được cập nhật ở giai đoạn 2017 — 2019) 


Tham khảo thêm về các hạng mục cân kiêm tra, bảo dưỡng thường xuyên trên ô 
tô Mitsubishi 


- Hệ thống phanh: độ ổn định của phanh, âm thanh khi phanh, độ mòn ở má 
phanh,... 

— Hệ thống lái: đánh lái có được nhẹ nhàng, ôn định không? 

— Hệ thống treo: sự chắc chắn của lò xo, giảm chấn, cao su.... 

— Hệ thống chiếu sáng: độ sáng, khả năng hoạt động.... 

— Lốp xe: áp suất của lốp, độ mòn,... 

— Bình ắc quy: mức dung dịch trong ắc quy, độ sạch.... 


. 
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Kiểm tra và thay bình ắc quy khi cần thiết 
+ Note: Các Chi Tiết Thường Xảy Ra Hư Hỏng Trên Ô Tô 
Dâu hiệu cho thây ô tô Mitsubishi cân sửa chữa, bảo dưỡng 


Khi nhận thấy ô tô Mitsubishi có một trong các dấu hiệu dưới đây, hãy đưa xe đến 
các đơn vị chuyên sửa chữa ô tô Mitsubishi để được khắc phục kịp thời: 

— Vô lăng xe Mitsubishi bị rung lắc khi lái. 

— Xe Mitsubishi khó khởi động, hay chết máy. 

— Xe ô tô Mitsubishi bị hao xăng. 

— Xe Mitsubishi phát ra tiếng kêu lạ và lớn khi chạy. 

— Lốp ô tô Mitsubishi bị căng phông và có vết nứt. 

— Dầu ở hộp số của xe Mitsubishi bị rò rỉ ra ngoài. 

— Phần đầu xe Mitsubishi xảy ra nhún mạnh khi xe phanh gấp. 
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Ảnh ô tô bị rò rỉ dầu ở động cơ 
Vừa rồi là những chia sẻ của Thanh Phong Auto về bảng báo giá sửa chữa, bảo 
dưỡng xe Mitsubishi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tìm được nơi để sửa chữa, 
bảo dưỡng xế yêu phù hợp, mang đến sự an tâm nhất. 


Nguồn: https://thanhphongauto.com/bao-gia-sua-chua-bao-duong-xe-mitsubishi/ 


